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STT
Họ và tên
Giới
 tính
Ngày tháng năm sinh
Số CMND
Nơi cư trú
Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ
Đã có giấy phép lái xe
Phần khai số km lái xe an toàn
Số chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
Lớp khóa
Hạng dự sát hạch
Ghi chú
Hạng
Số
Ngày trúng tuyển
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
 1
Anh
Đào Duy
Nam
12/05/1996
Số 17, Ngô Văn Sở, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
013303803
 2
Anh
Nguyễn Thị Ngọc
Nữ
08/08/1995
Xóm 3, X. Cổ Nhuế, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
001195000226
 3
Bách
Nghiêm Đình
Nam
01/04/1994
Phú Thượng, X. Quảng Phú Cầu, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
Sát hạch H
017117606
 4
Băng
Hoàng Thị
Nữ
12/04/1988
Bồng Lai, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
SH lại LT + H
017468815
 5
Bích
Vũ Thị
Nữ
24/09/1992
Hòa Lạc, X. Phương Định, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
A1-K12-14
A1
163202731
 6
Bình
Nguyễn Đình
Nam
02/08/1991
Hải Bối, X. Hải Bối, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
012866001
 7
Bình
Nguyễn Thị
Nữ
01/09/1995
Xóm Cầu, X. Mê Linh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
013352412
 8
Bốn
Nguyễn Thanh
Nam
04/05/1994
Lộc An, X. An Thủy, H. Lệ Thủy, T. Quảng Bình
X
A1-K10-14
A1
SH lại LT + H
194569305
 9
Chiều
Nguyễn Trung
Nam
28/02/1981
Tổ 4, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
111056797
 10
Chính
Lê Thị
Nữ
01/09/1994
Quang Vinh, X. Đông Quang, H. Đông Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K09-14
A1
SH lại LT + H
173896900
 11
Công
Đặng Hoàng
Nam
18/05/1992
Xóm Hội, X. Mê Linh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
013158428
 12
Công
Lê Xuân
Nam
23/07/1992
Làng Sen, X. Cẩm Bình, H. Cẩm Thủy, T. Thanh Hóa
X
A1-K12-14
A1
173128750
 13
Công
Trần Văn
Nam
08/09/1991
Trương Niên, X. Thanh Chi, H. Thanh Chương, T. Nghệ An
X
A1-K12-14
A1
187063937
 14
Cường
Phùng Mạnh
Nam
17/07/1992
Thôn Mới, X. Hướng Đạo, H. Tam Dương, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K12-14
A1
135482866
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 15
Duẩn
Phạm Văn
Nam
15/11/1995
Tổ 10, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
013567002
 16
Đức
Trần Minh
Nam
16/04/1996
13, Hàng Mắm, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
SH lại LT + H
013303087
 17
Đức
Trương Văn
Nam
27/07/1993
Thái Lãng, X. Trực Nội, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
B2
010141038752
12/06/2014
A1-K12-14
A1
Sát hạch H
163224066
 18
Dũng
Nguyễn Đình
Nam
11/08/1995
Kiều Mai, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
013449426
 19
Duy
Lê Văn
Nam
07/11/1992
Đội 4, X. Đông Hòa, H. Đông Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K12-14
A1
173891000
 20
Giáp
Nguyễn Song
Nam
17/06/1994
Đoàn Kết, X. Quý Sơn, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
X
A1-K12-14
A1
122172780
 21
Hải
Nguyễn Văn
Nam
25/08/1995
Khu 13, X. Phượng Vĩ, H. Cẩm Khê, T. Phú Thọ
X
A1-K12-14
A1
132297875
 22
Hằng
Nguyễn Thanh
Nữ
08/12/1995
13, Ngõ 40, P. Kim Giang, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
X
A1-K03-14
A1
SH lại LT + H
013210162
 23
Hằng
Vũ Minh
Nữ
14/10/1992
Đức Diễn, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
012917241
 24
Hảo
Lê Minh
Nam
26/03/1996
TT.XN Gạch Hữu Hưng, X. Đại Mỗ, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
001096000989
 25
Hiệp
Chu Văn
Nam
02/11/1990
Thôn Thượng, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
013064077
 26
Hoa
Ngô Thị Kim
Nữ
12/01/1994
Xóm Đông, X. Phù Lỗ, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
013420996
 27
Hòa
Nguyễn Đình
Nam
24/05/1995
Xóm 1, X. Lại Yên, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
017175094
 28
Hòa
Vũ Văn
Nam
22/07/1992
Thọ Trương, X. Lam Sơn, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
X
A1-K12-14
A1
142581640
 29
Hoàng
Hà Huy
Nam
15/05/1993
Thôn Thượng, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
013184797
 30
Hoàng
Vũ Doãn
Nam
10/09/1993
Đội 9, X. Thăng Bình, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa
X
A1-K03-14
A1
SH lại LT + H
173255300
 31
Hồng
Trần Thị
Nữ
28/12/1992
Thiên Đức, X. Thái Bảo, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
X
A1-K12-14
A1
125507350
 32
Hùng
Đặng Mạnh
Nam
13/03/1972
Tổ 4, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
001072000861
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 33
Hùng
Đỗ Việt
Nam
20/09/1994
Châu Kiều, X. Quảng Châu, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-K12-14
A1
173830512
 34
Hùng
Vũ Thế
Nam
12/08/1995
Đội 4, X. Song Phượng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
017213090
 35
Hương
Mai Thu
Nữ
03/06/1995
Tổ 35, Cụm 5, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
013170898
 36
Hương
Vũ Thị Thanh
Nữ
04/07/1994
Xóm 9, X. Đồng Hướng, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình
X
A1-K09-14
A1
SH lại LT + H
164519401
 37
Hường
Nguyễn Thị
Nữ
03/08/1990
Thôn Trung, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
SH lại LT + H
013052140
 38
Huyền
Nguyễn Thị
Nữ
21/08/1991
Đội 4, X. Thăng Bình, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa
X
A1-K12-14
A1
173253457
 39
Khoa
Nguyễn Thị
Nữ
02/01/1977
Cát Ngòi, X. Cát Quế, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
017080686
 40
Kiên
Hoàng Kim
Nam
10/10/1993
Minh Hòa, X. Minh Khai, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
017132767
 41
Liên
Doãn Thị
Nữ
25/05/1992
Thôn 1, X. Trung Kiên, H. Yên Lạc, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K12-14
A1
135544902
 42
Liên
Nguyễn Thị Phương
Nữ
23/07/1994
Xóm 4, X. Đông Vinh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
X
A1-K12-14
A1
152048177
 43
Linh
Nguyễn Hà
Nữ
05/11/1995
127/123, Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
013150784
 44
Linh
Nguyễn Phương
Nữ
22/02/1991
Hoàng Liên, X. Liên Mạc, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
013011443
 45
Linh
Nguyễn Thị Thu
Nữ
18/01/1995
Khánh Tân, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
017217096
 46
Loan
Nguyễn Thị
Nữ
03/08/1973
Phúc Lý, X. Minh Khai, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
SH lại LT + H
012831860
 47
Mẫn
Nguyễn Tấn
Nam
28/08/1970
Tổ 13A, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
B2
AM278775
23/12/2009
A1-K12-14
A1
Sát hạch H
012808907
 48
Mến
Bùi Thị Quí
Nữ
20/11/1991
Xóm Cầu, X. Mê Linh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
001191001027
 49
Mùi
Bùi Thị
Nữ
20/09/1967
Thụy Ứng, TT. Phùng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
011345432
 50
Năm
Nguyễn Đức
Nam
01/04/1964
Mạc Thủ, X. Liên Mạc, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
A1-K12-14
A1
141644429
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 51
Nga
Nguyễn Thị Thanh
Nữ
25/08/1993
Cụm 3, X. Đan Phượng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
017213375
 52
Nhài
Nguyễn Thị
Nữ
26/07/1993
Lã Điền, X. Điền Xá, H. Nam Trực, T. Nam Định
X
A1-K12-14
A1
163220435
 53
Nụ
Đỗ Thị
Nữ
13/08/1995
Minh Hòa 4, X. Minh Khai, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
017377775
 54
Oanh
Nguyễn Thị
Nữ
23/02/1993
Xóm Cầu, X. Mê Linh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
013383506
 55
Phong
Bùi Tiên
Nam
24/11/1986
Vân Phú, X. Thành Mỹ, H. Thạch Thành, T. Thanh Hóa
X
A1-K03-14
A1
SH lại LT + H
172435457
 56
Phong
Nguyễn Hồng
Nam
31/12/1991
Tổ 45, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
SH lại LT + H
012758501
 57
Phong
Nguyễn Văn
Nam
20/11/1980
Xóm Lò, X. Tây Mỗ, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
013052758
 58
Phương
Hoàng Minh
Nữ
05/03/1994
An Lý, X. Hưng Thái, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
X
A1-K12-14
A1
142701612
 59
Phương
Nguyễn Hữu
Nam
18/06/1991
Đại Cát, X. Liên Mạc, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
001091000470
 60
Phương
Nguyễn Thị
Nữ
20/02/1995
Nguyên Trung, X. Thiệu Nguyên, H. Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K12-14
A1
174730145
 61
Phương
Nguyễn Văn
Nam
09/01/1992
Bạch Xá, X. Hoàng Đông, H. Duy Tiên, T. Hà Nam
X
A1-K05-14
A1
SH lại LT + H
168483923
 62
Quang
Trần Doãn
Nam
15/01/1986
Thôn Đông, X. Phú Đa, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K12-14
A1
135228911
 63
Quyền
Lê Huy
Nam
20/09/1994
Đạo Tú, X. Quảng Phú Cầu, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
017117862
 64
Quỳnh
Nông Trọng
Nam
13/12/1993
Làng Vặc, TT. Chi Lăng, H. Chi Lăng, T. Lạng Sơn
X
A1-K10-14
A1
SH lại LT + H
082215637
 65
Sang
Đàm Quang
Nam
28/02/1995
172, Lương Thế Vinh, X. Trung Văn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
Sát hạch H
013533159
 66
Sơn
Nguyễn Duy
Nam
24/11/1995
Du Nghệ, TT. Quốc Oai, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
017395870
 67
Thắm
Phạm Thị Hồng
Nữ
20/04/1992
Thôn 14, X. Quảng Đức, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-K12-14
A1
173830765
 68
Thắng
Ngô Văn
Nam
13/01/1993
An Thọ, X. An Khánh, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
SH lại LT + H
017228990
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 69
Thành
Bùi Thị
Nữ
18/03/1992
Số 8, Phan Đình Phùng, TT. Phùng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
017084767
 70
Thảo
Nguyễn Thị Phương
Nữ
15/06/1992
12, Phan Đình Phùng, TT. Phùng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
017129519
 71
Thảo
Trần Thị
Nữ
30/10/1992
Vụ Nữ, X. Hợp Hưng, H. Vụ Bản, T. Nam Định
X
A1-K12-14
A1
163143520
 72
Thông
Lê Huy
Nam
06/06/1993
Phượng Ngô 2, X. Hoằng Lưu, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K12-14
A1
174047513
 73
Thuận
Hồ Sỹ
Nam
28/01/1996
Minh Hòa 4, X. Minh Khai, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
017168459
 74
Thuận
Vũ Văn
Nam
09/09/1995
Đức Diễn, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
A1
SH lại LT + H
013574148
 75
Thúy
Huy Thị
Nữ
21/05/1995
Xóm Quê, X. Dương Liễu, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
017168309
 76
Thủy
Hoàng Thị Thanh
Nữ
23/02/1979
Hiệp Lộc, X. Hiệp Thuận, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
111634591
 77
Thủy
Trần Thị
Nữ
18/08/1994
Thôn 9, X. Thiệu Lý, H. Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K12-14
A1
173794676
 78
Tiến
Nguyễn Đức
Nam
26/02/1988
Đội 3, X. Phương Đình, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K10-14
A1
SH lại LT + H
017315878
 79
Toàn
Phạm Quang
Nam
04/03/1988
Thôn Bông, X. Xuân Quang, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai
X
C
9901145000552
24/01/2014
A1-K12-14
A1
Sát hạch H
063240404
 80
Toản
Trần Quốc
Nam
17/05/1995
Đội 19, X. Thọ Xuân, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K11-14
A1
SH lại LT + H
017307896
 81
Trang
Ngô Thị
Nữ
03/09/1993
Mạn Đê, X. Nam Trung, H. Nam Sách, T. Hải Dương
X
A1-K12-14
A1
142688171
 82
Trung
Nguyễn Thành
Nam
12/10/1985
Tân Thành, X. Hồng Tiến, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
X
A1-K12-14
A1
151477520
 83
Tú
Kiều Minh
Nam
08/11/1994
Phú Đa 2, X. Cần Kiệm, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
017372234
 84
Tuấn
Đinh Văn
Nam
20/09/1987
Vạn Phúc, X. Vạn Kim, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
112286388
 85
Tuấn
Đỗ Đình
Nam
08/07/1983
Hiệp Thuận, X. Hiệp Thuận, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
111791088
 86
Tuấn
Trần Văn
Nam
05/09/1992
Xóm 1, X. Yên Lộc, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình
X
A1-K12-14
A1
164451941
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 87
Tùng
Đinh Duy
Nam
30/12/1989
Thôn Thượng, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
013064078
 88
Tùng
Lê Thanh
Nam
25/06/1996
Triều Đông, X. Tân Minh, H. Thường Tín, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
017361593
 89
Vân
Hoàng Thị
Nữ
10/10/1980
Ngõ 241, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
111595697
 90
Yên
Trương Văn
Nam
01/09/1993
Xóm 5, X. Xuân Khê, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
X
A1-K12-14
A1
168368745
 91
Yến
Chu Thị Ngọc
Nữ
16/04/1991
Thôn Hạ, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K12-14
A1
013112480
 92
Yến
Trần Thị
Nữ
25/11/1992
Thôn Quàn, X. Minh Đức, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K12-14
A1
142631343
 93
Yến
Trần Thị
Nữ
13/11/1992
Xóm 14, X. Giao Long, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
A1-K11-14
A1
SH lại LT + H
163219261
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